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(54) HỢP KIM HÀN KHÔNG CHỨA CHÌ VÀ ANTIMON, BÓNG HÀN VÀ MỐI HÀN
(57)  Sáng chế đề xuất hợp kim hàn không chứa chì và antimon, bóng hàn và mối hàn, là 
hợp kim có sức chịu cắt được cải thiện thu được bởi các hạt nhỏ ở mặt phân cách được gắn 
và có thể ngăn chặn sự phá hủy nóng chảy. Hợp kim hàn không chứa chì và antimon có 
thành phần hợp kim bao gồm, theo phần trăm khối lượng, 0,1 đến 4,5% của Ag, 0,20 đến 
0,85% của Cu, 0,005 đến 0,090% của Ni, và 0,0005 đến 0,0090% của Ge với lượng cân 
bằng là Sn, và thành phần hợp kim thỏa mãn các hệ thức (1) và (2): 0,006 ≤ (Ag + Cu + 
Ni) × Ge < 0,023 (1), (Sn/Cu) × (Ni × Ge)/(Ni + Ge) < 0,89 (2). Ag, Cu, Ni, Ge, và Sn 
trong các hệ thức (1) và (2) mỗi thành phần đại diện các hàm lượng (phần trăm khối lượng) 
trong thành phần hợp kim.



-2-

37778



-3-

37778



-4-

37778



-5-

37778



-6-

37778



-7-

37778



-8-

37778



-9-

37778



-10-

37778



-11-

37778



-12-

37778



-13-

37778



-14-

37778



-15-

37778



-16-

37778



-17-

37778



-18-

37778



-19-

37778



-20-

37778



-21-

37778



-22-

37778



-23-

37778



-24-

37778




